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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt II năm 2021 

   
 
 

Thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

22/10/2020 phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long 

móng (LMLM), giai đoạn 2021- 2025, thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn; Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 2333/KH-SNNPTNT ngày  15/10/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêm phòng vắc xin lở mồm long 

móng gia súc đợt II năm 2021. UBND huyện Phú Vang triển khai kế hoạch tiêm 

phòng vắc xin LMLM đợt II năm 2021 như sau: 

 I. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng: 

- Tiêm phòng 100% số gia súc trong diện tiêm trên địa bàn huyện. 

 - Số gia súc được tiêm trong khoảng 3.500 con trâu, bò. 

II. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng 

- Tiêm phòng bắt buộc cho trâu, bò, lợn nái, đực giống; khuyến khích tiêm 

vắc xin cho lợn thịt, dê. 

- Týp O, OA tiêm phòng cho trâu, bò, lợn. 

- Vắc xin tiêm phòng theo Công văn số 538/TY-DT ngày 02/4/2021 của Cục 

Thú y V/v cập nhật tình hình lưu hành vi rút cúm gia cầm, lở mồm long móng và 

khuyến cáo sử dụng vắc xin và hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin. 

III. Chỉ tiêu tiêm phòng:  
- Căn cứ vào số liệu thống kê đàn trâu, bò của các xã, thị trấn; UBND huyện 

phân bổ số lượng vắc xin LMLM được hỗ trợ để tiêm phòng cho đàn trâu, bò tại 

địa phương (kèm theo phụ lục phân bổ). 

IV. Thời gian tiêm phòng: 

- Tiêm phòng đại trà từ ngày 25/10/2021 đến ngày 05/12/2021. 

- Tiêm phòng bổ sung: Hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho gia súc mới 

nuôi, mới sinh chưa được tiêm phòng theo qui trình: Tiêm 2 lần cách nhau 28 ngày.  

V. Giải pháp thực hiện:  

Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, thuỷ sản các cấp để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, 

Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện Phú Vang về 

việc ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gia súc, 

gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2025.  



Phòng Nông Nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối 

hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ công tác tiêm phòng vắc 

xin LMLM ở các địa phương, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chủng loại vắc xin, 

hoàn thành công tác tiêm phòng theo kế hoạch.  

Tăng cường giám sát dịch bệnh đến hộ chăn nuôi, giám sát chặt chẽ dịch 

bệnh trước, trong và sau tiêm phòng vắc xin.  

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua 

các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của việc tiêm 

phòng và qui định tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc. 

Huy động toàn bộ nhân viên thú y được phép hành nghề năm 2021 tham gia 

tiêm phòng đạt số lượng và chất lượng.  

Theo dõi chặt chẽ, ghi chép đầy đủ số lượng, chủng loại, số lô, hạn dùng vắc 

xin. Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ nuôi. Thường xuyên kiểm tra, chấn 

chỉnh việc ghi chép và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng của thú y viên.  

Tập huấn, quản lý chất lượng bảo quản vắc xin đảm bảo theo quy định; coi 

trọng kỹ thuật tiêm phòng, tiêm đúng qui trình; lưu ý gia súc ủ bệnh; gia súc trong 

vùng dịch cũ; theo dõi, kịp thời xử lý các trường hợp phản ứng và báo cáo nhanh 

về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đối với các trường hợp có sự cố xảy ra.  

VI. Tổ chức thực hiện:  

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:  

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các ban, ngành liên quan để 

triển khai thực hiện kế hoạch.  

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tiêm phòng tại cơ sở để chấn chỉnh kịp 

thời những thiếu sót, tồn tại trong công tác tiêm phòng. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện:  

Rà soát, củng cố lực lượng thú y cơ sở để chuẩn bị đủ lực lượng tham gia 

tiêm phòng tại các địa phương.  

Tiếp nhận và cấp phát vắc xin từ Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa 

Thiên Huế, theo dõi, ghi chép chặt chẽ: số lượng, chủng loại, số lô, hạn dùng của 

các loại vắc xin ở từng xã, thị trấn và từng thú y để quản lý chất lượng tiêm phòng; 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận tiêm phòng, sổ theo dõi 

tiêm phòng của nhân viên thú y. Vắc xin phải được bảo quản nghiêm ngặt từ lúc 

vận chuyển, lưu giữ cho đến khi tiêm phòng, đảm bảo nhiệt độ phù hợp với vắc xin 

để tránh vắc xin bị hư hỏng.  

+ Phân công cán bộ cùng với nhân viên Thú y tham mưu UBND cấp xã, thị 

trấn xây dựng kế hoạch, họp triển khai, phân công giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ 

thôn và nhân viên thú y theo phương thức tiêm tập trung, đồng bộ và hoàn thành 

trong thời gian ngắn; huy động toàn bộ nhân viên thú y được phép hành nghề năm 

2021 tham gia tiêm phòng đạt số lượng và chất lượng.  

+ Tập huấn quản lý chất lượng bảo quản vắc xin đảm bảo theo quy định; coi 

trọng kỹ thuật tiêm phòng, tiêm đúng qui trình; lưu ý gia súc ủ bệnh; gia súc trong 

vùng dịch cũ; theo dõi, kịp thời xử lý các trường hợp phản ứng và báo cáo nhanh 

về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đối với các trường hợp sự cố xảy ra.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao: 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống bệnh 



LMLM nâng cao hiệu quả tiêm phòng để nhân dân chủ động phòng chống dịch 

bệnh cho đàn vật nuôi.  

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Kiện toàn và thường xuyên duy trì 

hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên; Phân công cán bộ cùng với nhân viên Thú y tham 

mưu UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, họp triển khai, phân công giao chỉ 

tiêu cụ thể cho cán bộ thôn và nhân viên thú y theo phương thức tiêm tập trung, 

đồng bộ và hoàn thành trong thời gian ngắn, căn cứ vào kế hoạch của huyện để xây 

dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt II năm 2021 để triển 

khai thực hiện. 

 Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM đợt II năm 2021; UBND  

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  

 
          

Nơi nhận:  
- CT và các PCT UBND huyện ;  
- Chi Cục chăn nuôi và Thú y tỉnh;  
- Phòng NN&PTNT huyện;  
- Phòng VH&TT huyện;  
- Trung tâm VV-TT&TT huyện;  
- Trung tâm DVNN huyện;  
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT, NN.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: 

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG VẮC XIN LMLM TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN TRÂU, 

BÒ ĐỢT II NĂM 2021 
(Kèm theo kế hoạch số:  171    /KH-UBND ngày 21   tháng 10 năm 2021 của UBND huyện) 

 

 

STT ĐƠN VỊ 

Vắc xin LMLM týp O  năm 2020 ngân sách 

tỉnh dự phòng khi dịch xảy ra  

(liều) 

1 Phú An 125 

2 Phú Đa 500 

3 Phú Diên 225 

4 Phú Hải 25 

5 Phú Hồ 200 

6 Phú Lương 150 

7 Phú Mỹ 100 

8 Phú Thuận 50 

9 Phú Xuân 600 

10 Vinh An 300 

11 Vinh Hà 325 

12  Phú Gia 400 

13 Vinh Xuân 400 

14 Vinh Thanh 100 

Tổng cộng 3.500 
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